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1. Thông tin chung về học phần

Tên ngành : Đại học sư phạm Sinh học/Khoá đào tạo: 2008-2012

Tên học phần:   Sinh học phát triển cá thể động thực vật 

Số tín chỉ học tập: 02
Học kì: 7
Học phần:  Bắt buộc: 
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- Tự chọn:        

Các học phần tiên quyết: Động vật 1, 2; Thực vật học 1, 2, Sinh lý thực vật, Sinh lý người và Động vật.

Các học phần kế tiếp: Tiến hoá

Các học phần tương đương, học phần thay thế (nếu có): 

-Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn SH Động vật và bộ môn SH Thực vật, khoa Khoa học Tự nhiên Nhà A5, CS I Đại học Hồng Đức.
2. Mục tiêu của học phần
2.1. Về kiến thức

Sinh học phát triển là nơi tích hợp nhiều kiến thức của nhiều lĩnh vực sinh học: phôi sinh học, hoá sinh học, tế bào học, mô học, di truyền học phân tử,… người ta có thể nghiên cứu trên bất kỳ đối tượng nào từ phân tử đến loài. Sinh học phát triển cá thể động thực vật nhằm giúp người học trình bày đầy đủ, sâu sắc về cơ chế thụ tinh, sự biệt hoá của tế bào và mô thành các cơ quan của một số cơ thể động vật và thực vật. Đồng thời, gợi ra một số hướng nghiên cứu ứng dụng trong sinh học phát triển, góp phần tạo ra những giống vật nuôi theo mong muốn của con người.   

2.2. Về kỹ năng

Người học có kỹ năng thu thập thông tin, phương pháp nghiên cứu sinh học phát triển. Giúp cho người giáo viên sinh học tương lai dạy các kiến thức về động thực vật sinh động hơn. 

2.3. Về thái độ
Hình thành thái độ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và hứng thú tìm tòi, nghiên cứu khoa học sự sống. 

3. Nội dung chi tiết học phần
A- PHẦN I: SINH HỌC PHÁT TRIỂN CÁ THỂ ĐỘNG VẬT
CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VÀ CƠ SỞ CỦA SỰ PHÁT TRIỂN  
1. Các vấn đề chung
1.1. Lịch sử nghiên cứu về sự phát triển cá thể động vật.

1.2. Khái niệm phát triển
1.3. Đối tượng môn học
1.4. Nội dung môn học
2. Cơ sở của sự phát triển

2.1. Cơ sở phân tử

2.2. Cơ sở tế bào

CHƯƠNG 2: CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN CỦA SINH VẬT   
1. Sinh sản vô tính

2. Sinh sản hữu tính

3. Các kiếu sinh sản đặc biệt
CHƯƠNG 3. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH VẬT BẬC THẤP
1. Virus

2. Sinh vật bậc thấp có sự phát triển đồng nghĩa với sinh trưởng

3. Sinh vật bậc thấp có vòng phát triển phức tạp

CHƯƠNG 4. TẠO GIAO TỬ, THỤ TINH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN PHÔI SỚM
1. Tạo giao tử

1.1. Các tế bào mầm. 


1.2. Sự sinh tinh (Spermatogenese)
1.3. Sự sinh trứng (Oogenesis)
2. Sự thụ tinh

2.1. Sự vận chuyển của tinh trùng

2.2. Sự tiếp xúc giữa tinh trùng với trứng

2.3. Cơ chế ngăn cản tinh trùng xâm nhập trứng sau thụ tinh

2.4. Sự kết hợp vật liệu di truyền

3. Sự phát triển phôi sớm


 3.1. Quá trình phân cắt và tạo phôi nang


 3.2. Sự tạo phôi vị 


 3.3. Phát triển phôi sớm ở một số động vật

CHƯƠNG 5. SƠ LƯỢC SỰ PHÁT TRIỂN CÁ THỂ ĐỘNG VẬT ĐA BÀO VÀ CƠ CHẾ CỦA SỰ PHÁT TRIỂN  
1. Sự phát triển cá thể động vật đa bào

     1.1. Các giai đoạn chủ yếu trong phát triển cá thể động vật


   1.2. Mối quan hệ giữa sự phát triển cá thể và sự phát sinh loài 

2. Cơ chế của sự phát triển 


    2.1. Biểu hiện gen của quá trình phát sinh hình thái
    2.2. Chu kỳ sinh hình của nhân trong phát triển phôi sớm

    2.3. Sự biệt hoá

            2.4. Sự bền vững của trạng thái biệt hoá - Di truyền siêu gen   

PHẦN B: SINH HỌC PHÁT TRIỂN CÁ THỂ THỰC VẬT

CHƯƠNG 6: KHÁI NIỆM CHUNG VÀ CƠ SỞ CỦA SỰ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT 
1. Khái niệm chung

1.1. Khái niệm

1.2. Mối tương quan giữa sinh trưởng và phát triển

2. Cơ sở của sự sinh trưởng và phát triển ở thực vật

2.1. Cở sở phân tử

2.2. Cơ sở tế bào
CHƯƠNG 7: CHU TRÌNH SỐNG CỦA TẾ BÀO THỰC VẬT 
1. Khái quát chung

2. Pha phân chia

3. Pha kéo dài

4. Pha phân hóa

5. Tính toàn năng và nuôi cấy mô tế bào thực vật

6. Sự già và chết
CHƯƠNG 8: CÁC TRẠNG THÁI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT 
1. Trạng thái tiềm ẩn

1.1. Đặc trưng của cuộc sống tiềm ẩn

1.2. Trạng thái ngủ nghỉ của hạt

1.3. Trạng thái ngủ của chồi

1.4. Khắc phục, loại bỏ sự ngủ nghỉ

2. Trạng thái hoạt động

2.1. Sư nảy chồi, nảy mầm

2.2. Sinh trưởng của thực vật

2.3. Giai đoạn già và chết của cơ thể thực vật

2.4. Sinh sản ở thực vật
CHƯƠNG 9: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CƠ QUAN DINH DƯỠNG VÀ CƠ QUAN SINH SẢN 
1. Phát triển của lá

2. Phát triển của thân

3. Phát triển của rễ

4. Phát triển của hoa

5. Phát triển quả và hạt
CHƯƠNG 10: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ SỰ ĐIỀU TIẾT SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN THỰC VẬT
1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật

1.1. Các yếu tố bên ngoài
1.2. Các yếu tố bên trong
2. Điều tiết sự sinh trưởng phát triển của thực vật
3. Giáo trình chính
1. Mai Văn Hưng, 2003. Sinh học phát triển cá thể động vật, NXB ĐHSP HN

2. Nguyễn Như Khanh, 2002: Sinh học phát triển thực vật, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
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